
Đất lúa Đất thu hồi Địa danh 
huyện

Đại danh 
xã, thị 

trấn

A Các dự án nàm trong Ké hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện 
Ứng Hòa cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021 231.69 14.73 212.98

I Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 
04/12/2019 của HĐND Thành phố 110.29 6.81 110.29

I.1 Các dự án trong biểu 1A 76.42 1.05 76.42

1 Dự án Công viên cây xanh DKV Ban quản lý dự án 14.50 14.50 Ứng Hòa Thị trấn 
Vân Đình

Văn bản 111/HĐND ngày 21/8/2017 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên cây xanh thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

2 Nạo vét, cứng hóa bờ kênh Tân Phương kết hợp giao thông 
huyện Ứng Hòa DGT Ban quản lý dự án 5.50 5.50 Ứng Hòa Thị trấn 

Vân Đình
QĐ số 5370/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND thành Phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 187/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của UBND huyện Ứng Hòa về 
việc phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công

3 Trường mầm non Phương Tú DGD Ban quản lý dự án 0.94 0.94 Ứng Hòa
Xã 

Phương 
Tú

1. Văn bản số 187/HĐND ngày 18/12/2017 của  HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội
2. Quyết định sô 984/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Phương Tú, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

4 Nhà văn hóa thôn Quán Xá DSH UBND xã Hòa Phú 0.15 0.15 Ứng Hòa Xã Hòa 
Phú

Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện ứng Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa thôn Quán Xá xã Hòa Phú, huyện 
Ứng Hòa

5 Đường giao thông liên xã từ Quốc lộ 21B (Liên Bạt) đi cầu 
Ngọ Xá lên đê tả Đáy thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình DGT Ban quản lý dự án 1.30 1.30 Ứng Hòa

Thị trấn 
Vân 

Đình, 
Liên Bạt

1. Quyết định sô 734/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt lại chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên xã từ Quốc lộ 21B 
(Liên Bạt) đi cầu Ngọ Xá lên đê tả Đáy thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình
2. Quyết định sô 1228/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Đường giao thông liên xã từ Quốc lộ 21B (Liên 
Bạt) đi cầu Ngọ Xá lên đê tả Đáy thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình

6 Trường Mầm non trung tâm xã Hòa Lâm DGD Ban quản lý dự án 0.89 0.89 Ứng Hòa Xã Hòa 
Lâm

1. Văn bản số 239/HĐND ngày 23/10/2018 của hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non tập trung xã Hòa Lâm, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định sô 166/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non tập trung xã Hòa Lâm, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
3. Quyết định sô 219/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non trung tâm xã 
Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

7 Trường mầm non tập trung xã Viên Nội DGD Ban quản lý dự án 0.72 0.72 Ứng Hòa Xã Viên 
Nội

1. Văn bản số 235/HĐND ngày 23/10/2018 của hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non tập trung xã Viên Nội, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non tập trung xã Viên Nội, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
3. Quyết định sô 214/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non trung tâm xã 
Viên Nội, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội phố Hà Nội

8 Trường Mầm non trung tâm xã Lưu Hoàng DGD Ban quản lý dự án 0.20 0.20 Ứng Hòa Xã Lưu 
Hoàng

1.Quyết định sô 764/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt lại chủ trương đầu tư dự án: Trường mầm non tập trung xã Lưu Hoàng huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2.Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo HTKT xây dựng dự án: Trường Mầm non tập trung xã Lưu Hoàng, 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

9 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ trạm bơm Ngọ Xá đến 
kênh Tân Phương, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội DGT Ban quản lý dự án 0.65 0.65 Ứng Hòa Ứng Hòa

1.Quyết định số 621 ngày 01/9/2016 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ trạm bơm Ngọ Xá đến 
kênh Tân Phương, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2.Quyết định 979/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ trạm bơm 
Ngọ Xá đến kênh Tân Phương, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

10 Trường mầm non trung tâm xã Phù Lưu DGD Ban quản lý dự án 0.09 0.09 Ứng Hòa Xã Phù 
Lưu

1. Văn bản số 237/HĐND ngày 23/10/2018 của hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non tập trung xã Phù Lưu, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo HTKT xây dựng dự án: Trường Mầm non trung tâm xã Phù Lưu, 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
3. Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Trường Mầm non trung tâm 
xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

11 Đấu giá đất khu rau xanh vườn kẹ thôn Nội Xá ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 2.90 2.9 Ứng Hòa Xã vạn 

Thái

 1. Công văn 244/HĐND ngày 30/9/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá khu rau xanh Vượn Kẹ, thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Công văn số 973/UBND-QLĐT ngày 30/10/2019 về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng MB dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá khu rau xanh Vượn Kẹ, thôn Nội Xá, 
xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

12 Đấu giá đất ở (Khu lò gạch giáp TL426 thôn Cống Khê) ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.94 0.94 Ứng Hòa Xã Hòa 

Lâm
Quyết định 455/QĐ-UBND ngày 5/6/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá đất ở (Khu lò gạch giáp 
TL426 thôn Cống Khê), xã Hòa Lâm; VB số 689/UBND-QLĐT ngày 06/7/2020 chấp thuận Tổng mặt bằng; Đã cắm mốc để t/h GPMB Bổ sung Pháp lỹ

13 Xây dựng HTKT khu nhà văn hóa phố Hoàng Văn Thụ DSH UBND huyện Ứng Hòa 0.12 0.12 Ứng Hòa Thị trấn 
Vân Đình

- Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Xây dựng HTKT 
khu nhà văn hóa phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Vân Đình, huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 
Đang thực hiện công tác GPMB

14 Đấu giá đất ở khu Sông mới ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 1.70 1.70 Ứng Hòa Xã Hòa 

Xá
QĐ số 992/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án XD HTKT đấu giá khu Sông Mới, xã Hòa Xá; VB số 416/UBND-QLĐT ngày 20/4/2020 
Chấp thuận Tổng mặt bằng; Đã cắm mốc để thực hiện GPMB Bổ sung pháp lý
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STT Danh mục công trình, dự án Mục đích 
sử dụng

Cơ quan, tổ chức, người 
đăng ký

Diện tích
(ha)

Trong đó diện tích (ha) Vị trí
Căn cứ pháp lý
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STT Danh mục công trình, dự án Mục đích 
sử dụng

Cơ quan, tổ chức, người 
đăng ký

Diện tích
(ha)

Trong đó diện tích (ha) Vị trí
Căn cứ pháp lý

15
Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km6+585 - Km14+885( tỉnh lộ 
75 cũ) đoạn từ cầu Quảng Tái xã  Trung Tú đến Cống Thần 
xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

DGT Ban quản lý dự án 3.37 3.37 Ứng Hòa

Xã 
Trung 

Tú, Đồng 
Tân xã 
Minh 
Đức

1. Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 07/11/2018 của UBND huyện Ứng Hòa v/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km 
6+585-:- Km 14+780 (tỉnh lộ 75 cũ)
2. Thông báo số 1128/TB-UBND ngày 09/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc với lãnh 
đạo huyện Ứng Hòa.
3. Tờ trình số 10205/TTr-SGTVT ngày 25/10/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km 6+585-:- Km 14+780 (tỉnh lộ 75 
cũ) từ cầu Quảng Tái xã Trung Tú đến cầu Cống Thần xã Minh Đức
4. Quyết định số 6057/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km 6+585-:- Km 14+780 (tỉnh lộ 
75 cũ) từ cầu Quảng Tái xã Trung Tú đến cầu Cống Thần xã Minh Đức

16
Đường giao thông liên xã từ QL 21B (Liên Bạt) đi cầu Ngọ 
Xá lên đê tả Đáy thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội (Gia đoạn 2)

DGT Ban quản lý dự án 1.50 1.5 Ứng Hòa Thị trấn 
Vân Đình

Quyết định số 1169B/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã từ QL 21B (Liên Bạt) đi cầu Ngọ Xá lên 
đê tả Đáy thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (Gia đoạn 2)

17 Dự án nhà văn hóa thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm DSH UBND xã Hòa Lâm 0.53 0.53 Ứng Hòa xã Hòa 
Lâm

1. Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án nhà văn hóa thôn Trạch Xá xã Hòa Lâm, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình nhà văn hóa thôn Trạch Xá xã Hòa 
Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

18 Trường mầm non trung tâm xã Đồng Tiến DGD Ban quản lý dự án 0.80 0.8 Ứng Hòa Xã Đồng 
Tiến

Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Trường mầm non trung tân xã Đồng Tiến, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

19 Trường mầm non trung tâm xã Kim Đường DGD Ban quản lý dự án 0.92 0.92 Ứng Hòa Xã Kim 
Đường

Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Trường mầm 
non trung tâm xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

20 Trường mầm non tập trung xã Đội Bình DGD Ban quản lý dự án 1.10 1.1 Ứng Hòa Xã Đội 
Bình

1.Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Trường mầm 
non tập trung Đội Bình

21 Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Tân Phương, thị trấn Vân
Đình DGD Ban quản lý dự án 0.61 0.61 Ứng Hòa Thị trấn 

Vân Đình
Quyết định 1177/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo , sửa chữa trường tiếu học 
Tân Phương, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

22 Trường mầm non tập trung xã Sơn Công DGD Ban quản lý dự án 0.72 0.72 Ứng Hòa Xã Sơn 
Công

1. Văn bản số 236/HĐND ngày 23/10/2018 của hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non tập trung xã Sơn Công, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non tập trung xã Sơn Công, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

23 Trường mầm non trung tâm xã Hồng Quang DGD Ban quản lý dự án 0.80 0.8 Ứng Hòa Xã Hồng 
Quang

1. Văn bản số 59/HĐND ngày 22/3/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường mầm non trung tâm xã Hồng Quang, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 5/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDSB năm 2019
3. Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non trung tâm xã Hồng 
Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

24 Trường mầm non Quảng Phú Cầu huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội DGD Ban quản lý dự án 0.62 0.62 Ứng Hòa
Xã 

Quảng 
Phú Cầu

1. Văn bản số 52/HĐND ngày 21/03/2019 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Quảng Phú Cầu, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 5/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDSB năm 2019
3. Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Quảng Phú Cầu, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

25 Nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam
huyện Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang), GD1 DGT Ban quản lý dự án 15.20 15.20 Ứng Hòa

 Thị trấn 
Vân 

Đình, 
Tảo 

Dương 
Văn, Hòa 
Lâm, Đội 

1. Văn bản số 43/UBND ngày 18/3/2019 của HĐND huyện Ứng Hòa v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam 
huyện Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang), GD1
2. Thông báo số 1128/TB-UBND ngày 09/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc với lãnh 
đạo huyện Ứng Hòa.
3. Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện ứng Hòa về việc phê duyệt đầu tư xây dựng: Nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía 
Nam huyện Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang), GD1

26 Trường mầm non trung tâm xã Hoa Sơn huyện Ứng Hòa, TP 
Hà Nội DGD Ban quản lý dự án 0.80 0.8 Ứng Hòa Xã Hoa 

Sơn

1. Văn bản số 53/HĐND ngày 21/3/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non trung tâm xã Hoa Sơn huyện 
Ứng Hòa, TP Hà Nội
2. Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 5/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDSB năm 2019
3. Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non trung tâm xã Hoa Sơn, 
huyện ứng Hòa, TP Hà Nội

27 Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất khu xứ Đồng 
Dộc Đình, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện Ứng Hòa 1.80 1.8 Ứng Hòa Xã Liên 
Bạt

1. Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương dự án xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD đất
2. Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD đất Bổ sung Pháp lý

28 Trường tiểu học thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà 
Nội DGD UBND huyện Ứng Hòa 0.90 0.9 0.9 Ứng Hòa Thị trấn 

Vân Đình
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội

29 Nhà văn hóa thôn Vĩnh Thượng DSH UBND xã Sơn Công 0.14897 0.14897 0.14897 Ứng Hòa Xã Sơn 
Công

Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo HTKT xây dựng dự án: Nhà văn hóa thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn 
Công, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

30 Nhà văn hóa thôn Văn Ông DSH UBND xã Tảo Dương Văn 0.12 0.12 Ứng Hòa
Xã Tảo 
Dương 

Văn

Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo HTKT xây dựng dự án: Nhà văn hóa thôn Văn Ông, xã Tảo Dương 
Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội



Đất lúa Đất thu hồi Địa danh 
huyện

Đại danh 
xã, thị 

trấn

STT Danh mục công trình, dự án Mục đích 
sử dụng

Cơ quan, tổ chức, người 
đăng ký

Diện tích
(ha)

Trong đó diện tích (ha) Vị trí
Căn cứ pháp lý

31
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã từ trạm bơm 
Xuân Quang xã Đội Bình đi xã Đại Hùng, Trầm Lộng, huyện 
Ứng Hòa, TP Hà Nội

DGT Ban quản lý dự án 1.60 1.6 Ứng Hòa

Đội 
Bình, 
Đại 

Hùng, 
Trầm 
Lộng

1..QĐ 442/QĐ - UBND về việc chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã từ trạm bơm Xuân Quang xã Đội Bình đi xã Đại Hùng, Trầm Lộng, 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
2. Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND huyện ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên 
xã từ trạm bơm Xuân Quang xã Đội Bình đi xã Đại Hùng, Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

32 Nâng cấp cải tạo TL 429C đoạn từ cầu Bầu đến cầu Hậu Xá, 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội DGT Ban quản lý dự án 8.40 8.4 Ứng Hòa Huyện 

Ứng Hòa

1. Nghị quyết số 08/NQ - HDND về việc cho ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 
- 2020 của thành phố Hà Nội
2. Công văn số 9335/SGTVT-KHTC ngày 25/10/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc thông báo kết quả thẩm định dự án: Nâng cấp cải tạo TL 429C đoạn từ cầu Bầu 
đến cầu Hậu Xá, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
3. Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 26/2/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp cải tạo TL 429C đoạn từ cầu Bầu đến cầu 
Hậu Xá, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
4. Quyết định số 6066/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Nâng cấp cải tạo TL 429C đoạn từ cầu Bầu đến cầu Hậu Xá, 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

33 Đấu giá đất thôn Thanh Sam, xã Trường Thịnh ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.03 0.03 Ứng Hòa

Xã 
Trường 
Thịnh

1. QĐ số 141/QĐ-UBND ngày 8/3/2018 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng công trình HTKT khu đấu giá QSDĐ

34 Đấu giá đất thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.03 0.03 Ứng Hòa Xã Hoa 

Sơn 1. QĐ số 614/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng công trình HTKT khu đấu giá QSDĐ

35 Đấu giá đất ở (Khu ao Đầu Cổng thôn Giang Làng) ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.16 0.16 Ứng Hòa Xã Đồng 

Tiến
1. Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng HTKT khu đấu giá 
Ao Đầu Cổng thôn Giang Làng, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

36 Nhà văn hóa thôn Đông Dương DSH UBND xã Tảo Dương Văn 0.41 0.41 Ứng Hòa
Xã Tảo 
Dương 

Văn
Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án: Nhà văn hóa thôn Đông Dương

37 Nhà văn hóa thôn Văn Cao DSH UBND xã Tảo Dương Văn 0.05 0.053 Ứng Hòa
Xã Tảo 
Dương 

Văn
Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án: Nhà văn hóa thôn Văn Cao

38 Mở rộng cụm công nghiệp Cầu Bầu (GĐ2) SKN UBND huyện Ứng Hòa 5.20 5.2 Ứng Hòa
Xã 

Quảng 
Phú Cầu

1. Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 11/1/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Xà Cầu (đối với khu mở rộng)
2. Văn bản số 3258/SCT-QLCN ngày 5/7/2019 của Sở công thương Thành phố Hà Nội vê việc thành lập cụm công nghiệp Thanh Thủy-giai đoạn 2; huyện Thanh Oai và 
cụm công nghiệp Xà Cầu - giai đoạn 2, huyện ứng Hòa thành phố Hà Nội
3. Thông báo 748/TB UBND ngày 26/6/2019 thông báo kết luận cuat tập thể lãnh đạo UBND thành phố về việc xem xét thành lập cụm công nghiệp Thanh Thủy-giai đoạn 
2; huyện Thanh Oai và cụm công nghiệp Xà Cầu - giai đoạn 2, huyện ứng Hòa thành phố Hà Nội

I.2 Các dự án trong biểu 1B 33.87 5.76 33.87

39
Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km0 - Km6+585 (tỉnh lộ 75
cũ) đoạn từ Quốc lộ 21B thị trấn Vân Đình đến cầu Quảng
Tái xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa

DGT Ban quản lý dự án 7.00 7.00 Ứng Hòa

Thị trấn 
Vân 

Đình, 
xã 

Phương 
Tú, 

Trung Tú

-Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 5/12/2018 của HĐND thành phố Hà Nội Nghị quyết về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-
2020 của thành phố Hà Nội;
'- Số 78/TTr-UBND ngày 07/11/2018 của UBND huyện Ứng Hòa v/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km 0-:- Km 6+585 
(tỉnh lộ 75 cũ)

- Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 03/07/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km 0-
:- Km 6+585 (tỉnh lộ 75 cũ)

40 Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất LK01 thị 
trấn Vân Đình,huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội ODT Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện Ứng Hòa 1.51 1.51 1.51 Ứng Hòa Thị trấn 
Vân Đình

1. Thông báo số 07/UBND-QLĐT ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 
2. Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND huyện Ứng Hòa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu đất LK01 thị trấn 
Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
3. Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND huyện Ứng Hòa quyết định phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng HTKT khu đất LK01 thị trấn Vân Đình, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

41 Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất CC03 thị 
trấn Vân Đình,huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội ODT Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện Ứng Hòa 1.58 1.58 Ứng Hòa Thị trấn 
Vân Đình

1. Thông báo số 09/UBND-QLĐT ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 
2. Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND huyện Ứng Hòa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu đất CC03 thị trấn 
Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
3. Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND huyện Ứng Hòa quyết định phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng HTKT khu đất DV-CC03 thị trấn Vân Đình, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

42 Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất BT02 thị 
trấn Vân Đình,huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội ODT Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện Ứng Hòa 2.00 2.00 Ứng Hòa Thị trấn 
Vân Đình

1. Thông báo số 08/UBND-QLĐT ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 
2. Công văn số 159/HĐND ngày 01/8/2018 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu đất BT02 thị trấn Vân 
Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
3. Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND huyện Ứng Hòa quyết định phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng HTKT khu đất BT02 thị trấn Vân Đình, huyện 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

43 Đấu giá khu giáp nhà ông Dự thôn Thanh Sam ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.01 0.008 Ứng Hòa

Xã 
Trường 
Thịnh

Công văn số 830/UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 11 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội



Đất lúa Đất thu hồi Địa danh 
huyện

Đại danh 
xã, thị 

trấn

STT Danh mục công trình, dự án Mục đích 
sử dụng

Cơ quan, tổ chức, người 
đăng ký

Diện tích
(ha)

Trong đó diện tích (ha) Vị trí
Căn cứ pháp lý

44 Đấu giá khu Hàng Cơm giáp QL 21B, thôn Trung Thịnh ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.02 0.018 Ứng Hòa

Xã 
Trường 
Thịnh

Công văn số 830/UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 11 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

45 Khu tái định cư kênh Tân Phương ODT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.50 0.5 Ứng Hòa Thị trấn 

Vân Đình
Công văn số 830/UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 11 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội bỏ

46 Đấu giá khu ao xóm Chung Mới ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.03 0.03 Ứng Hòa Xã Hòa 

Xá
Công văn số 830/UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 11 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

47 Đấu giá khu ao Ngõ Cộc ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.05 0.05 Ứng Hòa Xã Hòa 

Xá
Công văn số 830/UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 11 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

48 Đấu giá khu ao ngõ Giếng ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.06 0.06 Ứng Hòa Xã Hòa 

Xá
Công văn số 830/UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 11 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

49 Đấu giá khu sau làng thôn Nam Dương ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 1.00 0.81 1 Ứng Hòa Xã Hòa 

Nam
Công văn số 830/UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 11 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

50 Đấu giá khu vườn (Quán Giỏ) thôn Hòa Chanh ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.13 0.13 Ứng Hòa Xã Hòa 

Lâm
Công văn số 830/UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 11 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

51 Đấu giá khu Mạ Cửa ao thôn Đống Long ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.44 0.44 Ứng Hòa Xã Hòa 

Lâm
Công văn số 830/UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 11 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

52 Đấu giá khu ao Thủy Phê thôn Xuân Quang ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.07 0.07 Ứng Hòa Xã Đội 

Bình
Công văn số 830/UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 11 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

53 Đấu giá khu ao ông Sy, thôn Quan Tự ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.20 0.2 Ứng Hòa Xã Đại 

Hùng

1. Công văn số 672/UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở xã Đại Hùng và xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất ở khu ao ông Sy thôn Quan Tự, 
xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

54 Đấu giá khu bến thôn Quan Tự ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.35 0.35 Ứng Hòa Xã Đại 

Hùng

Công văn số 672/UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở xã Đại Hùng và xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Bến thôn Quan Tự, xã 
Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
3.Công văn số 18B/UBND-QLĐT ngày 06/07/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT 
đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Bến thôn Quan Tự, xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Bổ sung Pháp lý

55 Đấu giá khu đất nhà bà Bảo, xóm 1 thôn Xà Cầu ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.01 0.011 Ứng Hòa

Xã 
Quảng 

Phú Cầu

Công văn số 830/UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở 11 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

56 Đấu giá khu đất xen kẹt giáp nhà bà Bảo, xóm 1 thôn Xà Cầu ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.025 0.025 Ứng Hòa

Xã 
Quảng 

Phú Cầu

Công văn số 672/UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở xã Đại Hùng và xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội

57 Mở rộng diện tích đất Khuôn viên Trường THCS xã Đồng 
Tiến DGD UBND xã Đồng Tiến 0.61 0.61 Ứng Hòa Xã Đồng 

Tiến Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 20/2/2019 của UBND xã Đồng Tiến đề nghị phê duyệt chủ trương mở rộng diện tích đất Khuôn viên Trường THCS xã Đồng Tiến

58 Nhà văn hóa Quảng Tái DSH UBND xã Trung Tú 0.24 0.24 Ứng Hòa Xã 
Trung Tú Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt Nhà văn hóa thôn Quảng Tái, xã Trung Tú,  huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

59 Nhà văn hóa thôn Đào Xá DSH UBND xã Đông Lỗ 0.08 0.08 Ứng Hòa Xã Đông 
Lỗ Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa thôn Đào Xá 

60 Nhà văn hóa thôn Viên Đình DSH UBND xã Đông Lỗ 0.12 0.12 Ứng Hòa Xã Đông 
Lỗ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 5/6/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa thôn Viên Đình

61 Nhà văn hóa thôn Nhân Trai DSH UBND xã Đông Lỗ 0.09 0.09 Ứng Hòa Xã Đông 
Lỗ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 5/6/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa thôn Nhân Trai

62 Nhà văn hóa thôn Mạnh Tân DSH UBND xã Đông Lỗ 0.09 0.09 Ứng Hòa Xã Đông 
Lỗ Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa thôn Mạnh Tân

63 Nhà văn hóa thôn Thống Nhất DSH UBND xã Đông Lỗ 0.03 0.03 Ứng Hòa Xã Đông 
Lỗ Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa thôn Thống Nhất

64 Nhà văn hóa thôn Tiền DSH UBND xã Viên Nội 0.16 0.16 Ứng Hòa Xã Viên 
Nội Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa thôn Tiền

65 Nhà văn hóa thôn Giang Đường DSH UBND xã Đồng Tiến 0.26 0.26 Ứng Hòa Xã Đồng 
Tiến Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 6/5/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa thôn Giang Đường 

66 Nhà văn hóa thôn Viên Ngoại DSH UBND xã Viên An 0.12 0.12 Ứng Hòa Xã Viên 
An Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa thôn Viên Ngoại

67 Nhà văn hóa thôn Thượng DSH UBND xã Viên Nội 0.07 0.07 Ứng Hòa Xã Viên 
Nội Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa thôn Tiền

68 Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình 
tới đường tỉnh 424 (76 cũ), địa phận huyện Ứng Hòa DGT Ban quản lý dự án 11.2 11.2 Ứng Hòa Huyện 

Ứng Hòa

Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công: Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị 
trấn Vân Đình tới đường tỉnh 424 (76 cũ), địa phận huyện Ứng Hòa
Quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị 
trấn Văn Đình tới đường tỉnh 424(76 cũ), địa phần huyện ứng Hòa



Đất lúa Đất thu hồi Địa danh 
huyện

Đại danh 
xã, thị 

trấn

STT Danh mục công trình, dự án Mục đích 
sử dụng

Cơ quan, tổ chức, người 
đăng ký

Diện tích
(ha)

Trong đó diện tích (ha) Vị trí
Căn cứ pháp lý

69 Xây dựng nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố DSH UBND các xã, thị trấn 1.7 0 1.7 Ứng Hòa Các xã, 
thị trấn

1. Thông báo số 260/TB-VP ngày 13/8/2019 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội
2. Báo cáo số 502/BC-UBND ngày 25/10/2019 thực trạng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Ứng Hòa
3. Văn bản số 982/UBND-VHTT ngày 31/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc bổ sung đề xuất xây dựng nhà văn hóa trên địa bàn huyện

70 Đấu giá đất ở (khu đồng chi Tây thôn Xuân Tình-giai đoạn 2) ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 1.44 1.44 1.44 Ứng Hòa Xã Đồng 

Tân

1. Công văn 787/CV-UBND ngày 14/9/2017 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận đấu giá QSD đất ở 8 xã huyện Ứng Hòa
2. Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương dự án xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD đất
3. Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD đất

Bổ sung pháp lý

71 Đấu giá đất ở (thôn Mạnh Tân) ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.25 0 0.25 Ứng Hòa Xã Đông 

Lỗ

1. Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá Ao sau làng thôn 
Mạnh Tân, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
2. Quyết định 39/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: xây dựng HTKT khu đấu giá Ao 
sau làng thôn Mạnh Tân, xã Dông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Bổ sung pháp lý

72 Đầu tư xây dựng HTKT Đấu giá QSD đất ở khu Cống Ao 
thôn Tử Dương ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện Ứng Hòa 2 2 2 Ứng HòaXã Cao thành

1. Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương dự án xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD đất
2. Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án xây dựng HTKT khu đất phục vụ đấu giá QSD đất
3.Công văn số 19B/UBND-QLĐT ngày 07/07/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT 
đấu giá khu sau làng thôn Nam Dương, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Bổ sung pháp lý

73 Đấu giá đất ở (Khu Ao cạnh đường liên thôn Triều Khúc) ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 
huyện Ứng Hòa 0.43 0 0.43 Ứng Hòa Xã Đội 

Bình

1. Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng HTKT khu đấu giá khu ao ông Lưu thôn 
Triều Khúc, xã Đội Bình
2. Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng HTKT khu đấu giá khu I, khu II thôn 
Triều Khúc, xã Đội Bình
3. Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng HTKT khu đấu giá khu ao ôngNgôn thôn 
Triều Khúc, xã Đội Bình
4. Quyết định 2850/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: xây dựng HTKT khu đấu giá 
khu ao ôngNgôn thôn Triều Khúc, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Bổ sung pháp lý

I.3 Các dự án trong biểu 2

II Các dự án nằm trong Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 
07/07/2020 của HĐND Thành phố 102.69 7.92 102.69

II.1 Các dự án trogn biểu 2A 1.45 0.00 1.45

74 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá thôn Quảng Nguyên 
giai đoạn 2 ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện Ứng Hòa 0.61 0.61 Ứng Hòa
Xã 

Quảng 
Phú Cầu

Quyết định số 2113/QĐ-UB ngáy 05/5/2020 của UBND huyên Ứng Hòa về việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá 
thôn Quảng Nguyên giai đoạn 2, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa

75 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá thôn Đạo Tú giai đoạn 
2 ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện Ứng Hòa 0.74 0.74 Ứng Hòa
Xã 

Quảng 
Phú Cầu

Quyết định số 207/QĐ-UB ngáy 30/3/2020 của UBND huyên Ứng Hòa về việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá 
thôn Đạo Tú giai đoạn 2,xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa

76 Nhà văn hóa thôn Quan Châm, xã Minh Đức DVH UBND xã Minh Đức 0.10 0.10 Ứng Hòa
UBND 

xã Minh 
Đức

Quyết định 1126/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng dự án: Nhà Văn hóa thôn Quan Châm, xã Minh Đức, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

II.2 Các dự án trong biểu 2B 19.92 0.00 19.92

77 Cải tạo, sửa chữa đường liên xã Đại Cường đi xã Đại Hùng 
huyện Ứng Hòa DGT UBND huyện Ứng Hòa 0.2 0.2 Ứng Hòa

Xã Đại 
Cường, 

Đại Hùng

Quyết định 6648/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa đường liên xã Đại Cường đi xã Đại 
Hùng huyện Ứng Hòa

78 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá QSD đất khu ao Dộc 
Trên, thôn Động Phí, xã Phương Tú ONT UBND huyện Ứng Hòa 0.7 0.7 Ứng Hòa

Xã 
Phương 

Tú

Quyết định số 35/QND-UB ngày 16/01/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá QSD đất khu 
ao Dộc Trên, thôn Động Phí, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

79 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá QSD đất khu ao Nhà 
Trẻ, thôn Nguyễn Xá, xã Phương Tú ONT UBND huyện Ứng Hòa 0.5 0.5 Ứng Hòa

Xã 
Phương 

Tú

Quyết định số 36/QND-UB ngày 16/01/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá QSD đất khu 
ao Nhà Trẻ, thôn Nguyễn Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

80 Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu 1 thôn Tử Dương, xã 
Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ONT Trung tâm PTQĐ 1.4 1.4 Xã Cao thành

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 31/12/2019về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu 1 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
3.Công văn số 45/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT 
khu dân cư mới khu 1 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Bổ sung pháp lý

81 Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu 2 thôn Tử Dương, xã 
Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ONT Trung tâm PTQĐ 1.3 1.3 Ứng Hòa Cao Thành

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 31/12/2019về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu 2 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
3.Công văn số 46/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT 
khu dân cư mới khu 2 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Bổ sung pháp lý

82
Xây dựng HTKT khu đất đấu giá khu Rọc Bạ, thôn Phú 
Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà 
Nội

ONT Trung tâm PTQĐ 1.2 1.2 Ứng Hòa Quảng 
Phú Cầu

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đất đấu giá khu Rọc Bạ, thôn Phú Lương Thượng, xã 
Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
3.Công văn số 40/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT 
khu đất đấu giá khu Rọc Bạ, thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Bổ sung pháp lý

83 Xây dựng HTKT khu 1 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân 
Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ODT Trung tâm PTQĐ 1.8 1.8 Ứng Hòa thị trấn 

Vân Đình

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu 1 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, TP Hà Nội
3.Công văn số 48/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT 
khu 1 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Bổ sung pháp lý



Đất lúa Đất thu hồi Địa danh 
huyện

Đại danh 
xã, thị 

trấn

STT Danh mục công trình, dự án Mục đích 
sử dụng

Cơ quan, tổ chức, người 
đăng ký

Diện tích
(ha)

Trong đó diện tích (ha) Vị trí
Căn cứ pháp lý

84 Xây dựng HTKT khu 2 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân 
Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ODT Trung tâm PTQĐ 2.0 2.0 Ứng Hòa thị trấn 

Vân Đình

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu 2 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, TP Hà Nội
3.Công văn số 43/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT 
khu 2 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Bổ sung pháp lý

85 Xây dựng HTKT khu 3 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân 
Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ODT Trung tâm PTQĐ 2.0 2.0 Ứng Hòa thị trấn 

Vân Đình

Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3528/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu 3 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, TP Hà Nội
3.Công văn số 44/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT 
khu 3 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Bổ sung pháp lý

86 Xây dựng HTKT khu đất ở mới và tái định cư thị trấn Vân 
Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ODT Trung tâm PTQĐ 1.2 1.2 Ứng Hòa thị trấn 

Vân Đình

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đất ở mới và tái định cư thị trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hòa, TP Hà Nội
3.Công văn số 42/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT 
khu đất ở mới và tái định cư thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Bổ sung pháp lý

87 Xây dựng HTKT khu ao phố Nguyễn Thượng Hiền, thị trấn 
Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ODT Trung tâm PTQĐ 1.0 1.0 Ứng Hòa thị trấn 

Vân Đình

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu ao phố Nguyễn Thượng Hiền, thị trấn Vân Đình, huyện 
Ứng Hòa, TP Hà Nội

88 Xây dựng HTKT khu đất ở mới và tái định cư xã Hòa Lâm, 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ONT Trung tâm PTQĐ 0.5 0.5 Ứng Hòa Hòa Lâm Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

89 Xây dựng HTKT khu đất ở mới và tái định cư xã Trầm Lộng, 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ONT Trung tâm PTQĐ 1.5 1.5 Ứng Hòa Trầm 

Lộng
Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

90 Xây dựng HTKT khu đất ở mới và tái định cư xã Phương Tú, 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ONT Trung tâm PTQĐ 1.5 1.5 Ứng Hòa Phương 

Tú
Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

91 Xây dựng HTKT khu dân cư mới tại khu đồng Trước Dưới, 
thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ONT Trung tâm PTQĐ 1.5 1.5 Ứng Hòa Đại 

Cường

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Xây dựng HTKT khu dân cư mới tại khu đồng Trước Dưới, thôn Đông Đình, xã 
Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
3.Công văn số 49/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT 
khu dân cư mới tại khu đồng Trước Dưới, thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Bổ sung pháp lý

92 Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu đồng Trước Trên, thôn 
Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội ONT Trung tâm PTQĐ 1.3 1.3 Ứng Hòa Đại 

Cường

1. Công văn số 1241/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương đấu giá QSD đất ở và tái định cư tại 7 xã và thị trấn trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu đồng Trước Trên, thôn Đông Đình, xã Đại 
Cường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
3.Công văn số 47/UBND-QLĐT ngày 15/10/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Xây dựng HTKT 
khu dân cư mới khu đồng Trước Trên, thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Bổ sung pháp lý

93 Nhà văn hóa thông Đặng Giang DVH UBND huyện 0.35 0.35 Ứng Hòa Hòa Phú Quyết định chủ trương đầu tư số 1111/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện

II.2 Các dự án trong biểu 3 81.32 7.92 81.32

94 Cụm công nghiệp Xà Cầu - Giai đoạn 2 SKN Công ty cổ phần Hà Thành 
BQP 7.92 7.92 7.92 Ứng Hòa Quảng 

Phú Cầu Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND Thành phố thành lập cụm.

95 Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) đoạn từ Km19+900-
Km41+500 qua địa bàn huyện Ứng Hòa DGT Tổng Công ty xây dựng Công 

trình Giao thông 5-CTCP 73.4 73.4 Ứng Hòa

Xã 
Trung 

Tú; 
Phương 
Tú; Hòa 

Lâm; 

Giấy chứng nhận đầu tư số 15/BKH-GCNĐTTN ngày 25/4/2008; Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thực hiện dự án Đường 
trục phía nam tỉnh Hà Tây; Thông báo số 256/TB-UBND ngày 25/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc 
họp về việc tiếp tục triển khai dự án Đường trục phía nam tỉnh Hà Tây cũ đoạn Km19+900- Km41+500 theo hợp đồng BT.

III
Các dự án nằm ngoài Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 
04/12/2019 và số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND 
thành phố Hà Nội

18.71 0.00 0.00

96 Đồn công an Viên An CAN Công an Thành phố Hà Nội 0.06 Ứng Hòa Xã Viên 
An

Công văn 99/QHKT-GTĐ-P4 ngày 7/1/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội  thỏa thuận địa điểm quy hoạch; Văn bản số 651/UBND-QLĐT ngày 04/11/2015 của 
UBND huyện Ứng Hòa về việc giới thiệu địa điểm xây dựng trụ sở đồn công an viên, đồn công an thị trấn Vân Đình

97 Trụ sở công an 28 xã và thị trấn CAN Công an huyện Ứng Hòa 1.45 Ứng Hòa

Các xã, 
thị trấn 
trên địa 

bàn 
huyện

Công văn số 557/Cv-CAUH ngày 6/9/2018 về việc báo cáo nhu cầu sử dụng đất năm 2019,năm 2020

98 Đất chuyển mục đích sang đất ở ONT UBND huyện Ứng Hòa 5.00 0.00 Ứng Hòa

Các xã, 
thị trấn 
trên địa 

bàn 
huyện

Chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất năm 2018

99 Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây hàng năm 
khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản NTS UBND xã Đại Cường 5.00 Ứng Hòa

Đồng 
Sau Gia 
Đông, 

Sau Gia 

Tờ trình 73/Ttr-UBND ngày 19/9/2019 của UBND xã Đại Cường về việc xem xét điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất diện tích 5,0 ha tại xứ đồng Sau 
Gia Đông, Sau gia Tây thôn Giang Triều, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Ha Nội



Đất lúa Đất thu hồi Địa danh 
huyện

Đại danh 
xã, thị 

trấn

STT Danh mục công trình, dự án Mục đích 
sử dụng

Cơ quan, tổ chức, người 
đăng ký

Diện tích
(ha)

Trong đó diện tích (ha) Vị trí
Căn cứ pháp lý

100 Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây hàng năm 
khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản NTS UBND xã Đại Cường 5.16 Ứng Hòa

Đồng 
Sau Gia 
Lương, 

thôn 

Tờ trình 74/Ttr-UBND ngày 19/9/2019 của UBND xã Đại Cường về việc xem xét điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất diện tích 5,16 ha tại xứ đồng Sau 
Lương, thôn Giang Triều, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Ha Nội

101 Trụ sở làm việc của ban chỉ huy quân sự xã Cao Thành và 
Công an xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội CQP, CAN UBND xã Xã Cao Thành 0.04 Ứng Hòa Xã Cao 

Thành Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 về việc chấp thuận danh mục chuẩn bị đầu tư công xã Cao Thành năm 2018

102 Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất 
sản xuất kinh doanh (Hộ bà Trịnh Thị Huệ) TMD Trung tâm PTQĐ 0.50 Ứng Hòa

UBND 
xã Kim 
Đường

Công văn số 519/UBND-TNMT ngày 18/5/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc chấp thuận chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 4.918,9m2 đất 
nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh cho hộ bà Trịnh Thị Huệ hộ khẩu thường trú thôn Phượng Viền, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

103 Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh SKC UBND huyện Ứng Hòa 1.5 Ứng Hòa Xã Hòa 
Phú

1. Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa về việc  xin thuê đất để thực hiện dự án cải tạo từ lò vòng sang công nghệ sản xuất gạch 
nung bằng hệ thống lò Tuynel hiện đại của Công tyTNHH vận tải XD&TM Phú Quý, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa
2. Công văn số 116/SNN-ĐĐ ngày 11/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phúc đáp Văn bản số 1234/UBND-VP ngày 28/12/2018 của UBND huyện Ứng Hòa

B Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 10.95 3.02 10.75

I Các dự án phải báo cáo HĐND Thành phố thông qua theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Dất đai năm 2013 10.75 3.02 10.75

104 Nhà văn hóa thôn An Cư DVH UBND Xã Trầm Lộng 0.24 0.24 Ứng Hòa Xã Trầm 
Lộng Quyết định số 499 ngày 20/6/2019

105 Trạm y tế xã Đại Cường DYT UBND Xã Đại Cường 0.10 0.10 Ứng Hòa Xã Đại 
Cường Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 3/7/2020 của huyện Ứng Hòa về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021--2025 và chủ trương đầu tư công năm 2021

106 Sân vận động thôn Đinh Xuyên DTT UBND Xã Hòa Nam 0.50 0.34 0.50 Ứng Hòa Xã Hòa 
Nam Quyết đinh số 81/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

107 Xây mới trụ sở UBND xã Đồng Tân TSC UBND Xã Đồng Tân 0.48 0.48 0.48 Ứng Hòa Xã Đồng 
Tân Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 3/7/2020 của huyện Ứng Hòa về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021--2025 và chủ trương đầu tư công năm 2021

108 Xây dựng nhà văn hóa thôn Quan Châm DVH UBND Xã Minh Đức 0.09 0.09 Ứng Hòa Xã Minh 
Đức

Quyết điịnh số 1126/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng Dự án: nhà văn hóa thôn Quan Châm, xã Minh 
Đức, huyện Ứng Hòa.

109 Đấu giá đất ở khu cánh Muống thôn Văn Ông ONT UBND Xã Tảo Dương Văn 0.02 0.02 Ứng Hòa
Xã Tảo 
Dương 

Văn
QĐ 50/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 về việc giao đất ở cho hộ bà Tưởng Thị Thung trên địa bàn xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây

110 Cải tạo, sửa chữa đường liên xã Đại Cường đi xã Đại Hùng 
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội DGT Ban quản lý dự án 0.20 0.20 Ứng Hòa

Xã Đại 
Cường, 
Xã Đại 
Hùng

Quyết định 6648/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Cải tạo, sửa chữa đường liên xã Đại Cường đi xã Đại Hùng huyện 
Ứng Hòa, TP Hà Nội

111 Đường trục xã từ I2-14 đến UBND xã Đại Hùng, huyện Ứng 
Hòa, TP Hà Nội DGT Ban quản lý dự án 1.70 1.2 1.70 Ứng Hòa Xã Đại 

Hùng Nghị Quyết 10/NQ- HDND huyện Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch đầu tư công 2021

112 Xây dựng, cải tạo trường THPT Ứng Hòa A, huyện Ứng Hòa, 
TP Hà Nội DGD Ban quản lý dự án 1.00 1 1.00 Ứng Hòa Thị trấn 

Vân Đình Nghị Quyết 10/NQ- HDND huyện Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch đầu tư công 2021

113 Trường  Mầm non trung tâm xã Viên An DGD Ban quản lý dự án 0.95 0.95 Ứng Hòa Xã Viên 
An Nghị Quyết 10/NQ- HDND huyện Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch đầu tư công 2021

114 Xây mới  trường tiểu học Phương Tú DGD Ban quản lý dự án 0.95 0.95 Ứng Hòa
Xã 

Phương 
Tú

Nghị Quyết 10/NQ- HDND huyện Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch đầu tư công 2021

115 Trường mầm non Minh Đức DGD Ban quản lý dự án 0.95 0.95 Ứng Hòa Xã Minh 
Đức Nghị Quyết 10/NQ- HDND huyện Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch đầu tư công 2021

116 Xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thảo huyện Ứng Hòa, 
TP Hà Nội DTT Ban quản lý dự án 3.30 3.30 Ứng Hòa Thị trấn 

Vân Đình Nghị Quyết 10/NQ- HDND huyện Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch đầu tư công 2021

117 Xây dựng mới ĐDK và TBA trên địa bàn huyện Ứng Hòa DNL Công ty điện lực Ứng Hòa 0.09 0.09 Ứng Hòa

TT Vân 
Đình, 

Liên Bạt, 
Minh 
Đức, 

Quyết định số 6602/QĐ-EVNHANOI ngày 128/2020 về việc tạm giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 đợt 1 cho Công ty Điện lực Ứng Hòa

118 Nâng cấp cải tạo lưới điện hạ thế huyện Ứng Hòa năm 2021 DNL Công ty điện lực Ứng Hòa 0.09 0.09 Ứng Hòa TT Vân 
Đình Quyết định số 6602/QĐ-EVNHANOI ngày 128/2020 về việc tạm giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 đợt 1 cho Công ty Điện lực Ứng Hòa

119 Nâng cấp cải tạo các nhánh lộ 375E10.2 379E10.2 DNL Công ty điện lực Ứng Hòa 0.09 0.09 Ứng Hòa Huyện 
Ứng Hòa Quyết định số 6602/QĐ-EVNHANOI ngày 128/2020 về việc tạm giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 đợt 1 cho Công ty Điện lực Ứng Hòa

120 Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối trên địa 
bàn huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội DNL Công ty điện lực Ứng Hòa 7.00 6.9 7.00 Ứng Hòa

Xã 
Phương 

Tú

Văn bản số 5830/NPMB-ĐB ngày 24/9/2020 về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất phục vụ công tác thu hồi, giao đất và bồi thường GPMD dự án Trạm biến áp 220kV Ứng 
Hòa và đường dây đấu nối trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

II Các dự án không phải báo cáo HĐND Thành phố thông 
qua 0.20 0.00 0.00

121 Xăng dựng cửa hàng xăng dầu thôn Bài Lâm Thượng TMD UBND huyện Ứng Hòa 0.20 Ứng Hòa Xã Hồng 
Quang

1. Văn bản số 3270/SCT-QLTM ngayf24/7/2020 về việc đề nghị tham gia ý kiến về địa điểm đề xuất xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Bài Lâm Thượng, xã Hồng 
Quang, huyện Ứng Hòa của Công ty TNHH MTV Tiến Đạt Hồng Quang
2. Văn bản số 4126/SCT_QLTM ngày 18/9/2020 về việc điều chỉnh ranh giới đề xuất thực hiên dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Bài Lâm Thượng, xã Hồng 
Quang, huyện Ứng Hòa của Công ty TNHH MTV Tiến Đạt Hồng Quang
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